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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 181 đường Quang Trung, Phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

21/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP CHÂU SƠN

4101622928

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP CHÂU SƠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972345048
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản

4620

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

3. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

4. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

5. Khai thác gỗ 0220

6. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

7. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

8. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ massage

9610

9. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu và các sản phẩm liên quan

4730

10. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá

0810

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất nguyên liệu giấy và các sản phẩm khác từ gỗ

1629

12. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Chế biến đá

2396

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

16. Đại lý du lịch 7911

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

18. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

19. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

20. Xây dựng công trình đường bộ 4212(Chính)

21. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi

4222

22. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng

4312

23. Hoạt động phải bảo đảm điều kiện, Giấy phép kinh doanh theo 
quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THANH THU 

Thôn Tường Sơn, 
Xã Hoài Sơn, Thị 
xã Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

0521800054
70

2 LÊ THỊ 
THANH THÚY

Xóm 1, Thôn An 
Hội, Xã Hoài 
Sơn, Thị xã Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 40,000

0521990130
90

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ ĐỨC 
THẢO

Thôn An Hội, Xã 
Hoài Sơn, Thị xã 
Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 30,000

0520920062
78

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052199013090
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 1, Thôn An Hội, Xã Hoài Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 1, Thôn An Hội, Xã Hoài Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THANH THÚY Nữ

17/05/1999 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh Sát Quản lý Hành Chính về Trật Tự 
Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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